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Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  n      H       n .  

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Bà H àn  T ị T   n  a  – Cán bộ  ưu trí  uy n C ợ Mớ . 

2.  n  N   V n M n  – Cán bộ  ưu trí  uy n C ợ Mớ . 

Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: Bà Tr n T ị     Tran   cán bộ 

T a án n  n d n  uy n C ợ Mớ   t n  An G an . 

  i di n Vi n ki m sát nh n d n hu  n  h   ới  t nh  n  i ng th m 

gia phiên tòa: Bà N uyễn   ều T y –   ể  sát v ên. 

Ngày 07 tháng 7 n   2017  t   tr  s   y ban n  n d n    M   uy n C ợ 

Mớ   t n  An  G an   T à án n  n d n  uy n C ợ Mớ    t    s  t    c n    a  

v  án  ìn  sự t   lý số 20/2017/HSST n ày 15 t án  5 n   2017 đố  vớ  bị cá : 

N uyễn T ị T (H), sin  n   1982; n   đ n   ý  ộ    u t ư n  tr : 

  ư n  A  t àn    ố V  t n  B; c        n nay:          M   uy n C  t n  A 

n  ề n     :  ua bán;  uốc tịc : V  t Na ; d n tộc:   n ; trìn  độ   c v n: 

08/12; c n  n  N uyễn Bìn  T  s n  n   1957 và bà C   T ị H  s n  n   1960; 

c  c  n  N uyễn  uốc V  đ  ly   n n   2009. T án  06/2015  sốn  c un  n ư 

vợ c  n  vớ  Tr n V n C  s n  n   1984; c  02 n ư   c n:  ớn s n  n   2000  

n   s n  n   2006. 

T ền sự: c ưa; 

T ền án: 01 l n. N ày 14/4/2015  bị T a án n  n d n  u n T     c  

t àn    ố H  C í M n        t 04 t án  27 n ày t  về tộ     án  b c   đ n 

n ày tuyên án bị cá  c     àn    n   ìn     t. H  n  đ  nộ    n  án   í  ìn  

sự s  t    200.000 đ n . 

Bị t       t  n ày 11/11/2016 đ n n ày 19/11/2016   y b  b  n   á  

t       c     a đìn  bả  l n  c      lý. N ày 09/02/2017  bị b t t     a       

đ n nay. 

Bị cá  c    t t      ên t a. 

Người bị hại:  n  N uyễn V n H (P.A   s n  n   1993; n   cư tr :    T  

   M   uy n C  t n  A;  c    t . 
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Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

 n  N uyễn Bình T  s n  n   1957; n   cư tr :   ư n  A  t àn    ố V, 

t n  B;  v n    t . 

Bà N uyễn T ị T.E (T.M   s n  n   1983; n   cư tr :    T     M   uy n 

C  t n  A;  c    t . 

 n  N uyễn V n T. E (T.N   s n  n   1979; n   cư tr :    T     M  

 uy n C  t n  A;  c    t . 

 n  Tr n V n C  s n  n   1984; n   cư tr :          M   uy n C  t n  A; 

 c    t . 

  Ậ  T Ấ : 

 ua các tà  l  u c  tr n     s  v  án và  uá trìn    t      tran  lu n t   

   ên t a  nộ  dun  v  án được t   t t n ư sau: 

   ản  07     n ày 11/11/2016  N uyễn T ị T và Tr n V n C  c  n  

c a T  đ n  uán   ả    át c a Dư n  H u   t uộc    T     M   uy n C.     

n ìn t  y N uyễn V n T.Etr n   uán  T n ớ l   v  c T.E c   N uyễn T ị T.M 

đ n n à   y sự nên T kêu C và   uán trước  c n T đ n ti   t     a c a T  T ị 

D   c ợ M các   uán    ản  20   ua 01 c y da  T á   an  cán b n  n ựa 

 àu vàn   lư   b n      l     àu tr n       n  n  c t    u tr n  n ư   r   đ  

tr  l    uán c a  . Khi T v a đ n c   T.E n    t ì T.E c   01 cá  ly b n  t  y 

t n  đ n  lên  l ền đ  C a c n  c   01 ly t  y t n  đ n  đố  d  n T.N. N uyễn 

V n T.A  E  ruột c a T.E  sợ đán  n au nên d n  tay đ y C và T.E ra.   c 

này  T c   da  trên tay cự c   vớ  T.E t ì C     T ra trước  uán. N uyễn V n H 

 c áu ruột c a T.N  đan  tr n   uán đ  về   ía T, T n     ày trán  ta  ra  

   n  ta  đ    ày   H t    t c bước Tớ       c n các  T    ản  0 5  t ì T 

c   da  b n  tay trá  đ   và  b n  c a H 01 n át   y t ư n  tíc . H được   a 

đìn  đưa đ  c   c u và đ ều trị. 

  C n c  Bản   t lu n   á  địn    á  y số 360 n ày 30/11/2016 c a 

Trun  t     á  địn    á  y t n  An G an   đố  vớ  N uyễn V n H, sinh       

n   1993: 

- D u    u c ín   ua   á  địn : S   b n  trá   íc  t ước 03   0 4c   

t  u b n   t  n   an  rác  độn    c  c   b n   đ     u t u t    u  an     u 

đ ộn    c  c   b n . 

- T  l  t n t ư n  c  t ể d  t ư n  tíc    y nên    n t   là 40 . 

N ày 06/02/2017  C   uan cản  sát đ ều tra – C n  an  uy n C ợ Mớ  

ban  àn   uy t địn       tố v  án  ìn  sự   uy t địn       tố bị can đố  vớ  

N uyễn T ị T. 

T   bản Cá  tr n  số 21/V S.HS n ày 15 t án  5 n   2017  V  n   ể  

sát n  n d n  uy n C ợ Mớ  đ  truy tố bị cá  N uyễn T ị T về tộ   C    gây 

thư ng t ch  t e   uy địn  t      ản 3   ều 104 Bộ lu t Hìn  sự n   1999  đ  

được s a đ    b  sun  n   2009. 
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T      ên t a  bị cá    a  n  n đ  t ực    n  àn  v       tộ  n ư nộ  

dun  Cá  tr n  truy tố     n  tran  lu n vớ  l   lu n tộ  c a đ   d  n V  n   ể  

sát và   n Hộ  đ n    t      ả  n    ìn     t. 

  ể  sát v ên trìn  bày l   lu n tộ : G   n uyên  uy t địn  truy tố truy tố 

bị cá  N uyễn T ị T về tộ   C    gây thư ng t ch  t e   uy địn  t      ản 3 

  ều 104 Bộ lu t Hìn  sự n   1999  đ  được s a đ    b  sun  n   2009. 

 ề n  ị Hộ  đ n    t    á  d n     ản 3   ều 104  các đ ể  b  l    

   ản 1   ều 46  đ ể       ản 1   ều 48    ều 33 Bộ lu t Hìn  sự n   1999  

đ  được s a đ    b  sun  n   2009       t N uyễn T ị T t  05 n   đ n 06 

n   t .   n  t     đề n  ị á  d n    ều 42 Bộ lu t  ìn  sự; các   ều 584  586  

590 Bộ lu t D n sự 2015 buộc bị cá  b   t ư n  c   n ư   bị               

10.000.000 đ n . 

C n c  và  các c  n  c  và tà  l  u đ  được t    tra t      ên t à; c n c  

và    t  uả tran  lu n t      ên t à trên c  s   e    t đ y đ   t àn d  n c  n  

c   ý    n c a   ể  sát v ên  bị cá   n ư   bà  c  a và n  n  n ư   t a    a tố 

t n    ác  

XÉT T Ấ : 

Bị cá  N uyễn T ị T   a  n  n n ư nộ  dun  bản Cá  tr n  c a V  n 

  ể  sát n  n d n  uy n C ợ Mớ . 

      a  n  n c a bị cá  t      ên t a      ợ  vớ  l     a  c a bị cá  

tr n    a  đ  n đ ều tra  truy tố;      ợ  vớ  l     a  n ư   bị      n ư   l ên 

 uan;      ợ  vớ  các tà  l  u  c  n  c    ác    :       a  c a Hu n  V n    

N uyễn V n T.A  N uyễn V n T.E (T.N)  N uyễn V n T.E,   êu V n C về v  c 

n ìn t  y bị cá  T c   da  T á   an đ   tr n  b n  c a bị     H là  H  u  

 uốn . Sau đ   H được   a đìn  đưa c   c u. Hàn  v  c a bị cá  đ    y t ư n  

tíc  c   bị     vớ  t  l  40 . 

T  các tà  l  u  c  n  c  nêu trên t  y r n   trước     sự v  c  ảy ra    ua 

l     a  c a bị cá   bị     và n  n  n ư   là  c  n  tr n  v  án t ì vị trí c a bị 

cá    ướn  đ n  c a bị      các  t  c bị cá  t ực t ực    n  àn  v   c n  c   à 

bị cá  d n  để   y t ư n  tíc  c   bị          ợ  vớ  v t t ư n  trên n ư   bị 

   . Tuy n  ên  trước     đ   bị     bị cá  c  n     ày trán  ta  ra     n  ta  

đ    ày  c   t  y ý t  c c a c a bị    n  c  ý địn  n    và  vị trí nà  trên 

c  t ể bị     và    n  c  ý địn     t n ư  . Vì v y     n  c  c  s   ác địn  bị 

cá   uốn tước đ  t tín    n  c a bị    . 

T e   ướn  d n t   t ểu   c 3.1 M c 3 N  ị  uy t số 01/2006/N -

H T  n ày 12/5/2006 và t ểu   c 2.2   c 2    n I N  ị  uy t số 

02/2003/NQ-H T  n ày 17/4/2003 c a Hộ  đ n  T      án T a án n  n d n 

tố  ca   ướn  d n á  d n   ột số  uy địn  c a Bộ lu t Hìn  sự  c n da   à bị 

cá  d n    y t ư n  tíc  c   n ư   bị     là  un    í n uy   ể .   n  t     

   a bị cá  và n ư   bị        n    u t u n n au n ưn  bị cá  d n  da    y 

t ư n  tíc  c   anh H vớ  t  l  t ư n  t t là 40  là t uộc trư n   ợ   C  tín  

c  t c n đ   t e   uy địn  c a   á  lu t. 
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Bị cá  là n ư   c  đ y đ  n n  lực c ịu trác  n      ìn  sự  n  n t  c rõ 

 àn  v    y t ư n  tíc  c   an  H là           uyền b t   ả          s c 

   e c a n ư     ác n ưn  bị cá  v n cố ý t ực    n t  n   ua các  t  c bị cá  

t ực    n  àn  v . Vì v y   àn  v  c a bị cá  đ  đ  y u tố c u t àn  tộ   Cố ý 

  y t ư n  tíc   t e   uy địn  t      ản 3   ều 104 Bộ  u t Hìn  sự n   

1999  đ  được s a đ    b  sun  n   2009. 

Cho nên  Cá  tr n  c a V  n   ể  sát n  n d n  uy n C ợ Mớ  truy tố bị 

cá  ra trước    ên t a     nay và l   buộc tộ  c a đ   d  n V  n   ể  sát n  n 

d n  uy n C ợ Mớ  t      ên t a là c  c n c   đ n  n ư    đ n  tộ  và      ợ  

vớ   uy địn  c a   á  lu t. 

S c    e là vốn  uý c a     cá n  n và là nền tản  để     n ư   la  

độn     át tr ển. C ín  vì v y   uyền được an t àn về s c    e c a c n n ư   

được   á  lu t     n  n và bả  v .  ố  vớ  n  n  n ư            đ n s c 

   e n ư     ác  ột các  trá    á  lu t  đá   n   uy địn  c a   á  lu t  ìn  sự 

sẽ bị á  d n  c   tà  n   ê     c n  t  là  ìn     t.  

Bị cá  là n ư   trư n  t àn  c  đ y đ  n  n t  c về v  c nên là     c 

   n  nên là . Bên c n  đ  bị cá  đan   an  t a  lẽ ra bị cá    ả  cư     n 

  a  n   n  n       ìn s c    e để đả  bả  sự   át tr ển tốt n  t c   t a  n    

trá  l   bị cá  t  ra  un    n   b t c      á  lu t   àn  v  c a bị cá  r t n uy 

  ể   cố ý      tộ  vì bị cá  b  t v  c d n  da    y t ư n  tíc  c   n ư     ác 

sẽ d n đ n   u  uả n uy   ể       lư n . Bị cá  c n c  n  n t  n   u  n ày 

14/4/2015  bị T a án n  n d n  u n T     c  t àn    ố H  C í M n        t 

04 t án  27 n ày t  về tộ    án  b c   đ n n ày tuyên án bị cá  c     àn  

  n   ìn     t  đ  nộ    n  án   í  ìn  sự s  t     c ưa được   a án tíc  

n ưn  v n t    t c      tộ  vớ  l   cố ý nên được c   là tìn  t  t t n  n n   Tá  

      được  uy địn  t   đ ể       ản 1   ều 48 Bộ lu t  ìn  sự. Xét, cách ly 

bị cá  ra      đ   sốn      ộ  tr n   ột t      an n  t địn  để đả  bả  tín  r n 

đe    á  d c và    n  n  a tộ      . 

Tuy n  ên  tr n   uá trìn  đ ều tra c n  n ư t      ên t à     nay  bị cá  

đ  t  rõ t á  độ t àn     n   a  bá    n n n  ố  cả ; bị cá  tác độn    a đìn  tự 

n uy n b   t ư n  35.000.000 đ n  c   bị    ;     t ực    n  àn  v       tộ  

bị cá  đan   an  t a ;   a đìn  bị cá  c  c n  vớ  nước; sau     t ực    n  àn  

v       tộ  bị cá  đ n c   uan c n  an đ u t  ; n ư   bị       n   ả  n    ìn  

   t c   bị cá . C   nên  c n á  d n  các tìn  t  t   ả  n   trác  n      ìn  sự 

được  uy địn  t   các đ ể  b  l       ản 1     ản 2   ều 46 Bộ lu t  ìn  sự cho 

bị cá       uy t địn   ìn     t. 

Về trác  n     d n sự  t      ên t a n ư   bị     yêu c u bị cá  b   

t ư n  t ê  10.000.000 đ n . Bị cá  đ n  ý b   t ư n  t e  yêu c u c a n ư   

bị        t c    n  n.  

Về 01   ột  c y da  T á   an  cán b n  n ựa  àu vàn   lư   b n      

l     àu tr n       n  n   à bị cá  d n  để   y t ư n  tíc  c   bị    . C y 

da  này đ  bị an  C  c  n  bị cá   là  rớt   t trên đư n  về n à. C   uan 
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cản  sát đ ều tra c n  đ  t  c  c truy tì  v t c  n  n ưn     n  tì  t  y nên 

   n  t u     được. Vì v y     n  đề c      lý. 

 ố  vớ  v  c bị cá  c   r n  bị N uyễn T ị T.E (T.M) và N uyễn V n 

T.E đán   sau đ  bị s y t a   C   uan Cản  sát đ ều tra – C n  an  uy n C ợ 

Mớ  t    t c đ ều tra là  rõ là c  c n c . 

An  Tr n V n C    n  b  t trước bị cá   ua và c t    u da  tr n  n ư   

để   y t ư n  tíc  c   n ư     ác  nên C   uan đ ều tra    n       tố là c  

c n c . 

Bị cá    ả  c ịu 200.000 đ n  án   í  ìn  sự s  t    và 500.000 

đ n  án   í d n sự s  t   . 

Vì các lẽ trên  

QU ẾT ĐỊ  : 

Tuyên bố bị cá  N uyễn T ị T (H       tộ   C    gây thư ng t ch ; 

Áp dụng khoản 3 Điều 104, điểm b, l, p khoản 1, khoản 2 Điều 46, điểm g 

khoản 1 Điều 48, Điều 33  ộ lu t H nh s  n m 1999, đ  được s a đ i, b  sung 

n m 2009; 

X     t: N uyễn T ị T: 05  n    n   t ; 

T      n c     àn   ìn     t c a bị cá  được tín   ể t  n ày bị b t t   

  a  09/02/2017  n ày c ín t án   a  n    a  n  ìn    n  tr    ư   bảy , 

được    u tr  t      an t       08  tá   n ày  t  n ày 11/11/2016 đ n n ày 

19/11/2016). 

Áp dụng Điều 584, 586, 590  ộ lu t Dân s  2015; 

Buộc bị cá  b   t ư n  t ê  c   an  N uyễn V n H 10.000.000   ư   

tr  u  đ n . 

Áp dụng Điều 98, Điều 99, Điều 234  ộ lu t T  tụng h nh s  và Nghị 

quyết s  326/2016/U TVQH14 của Ủy ban thường vụ Qu c Hội quy định về 

mức thu, miễn, giảm, nộp, quản l  và s  dụng án ph  và lệ ph  Tòa án; 

Buộc bị cá  N uyễn T ị T   ả  c ịu 200.000 (hai tr m ngh n) đồng án 

  í  ìn  sự s  t    và 500.000 (n m tr m ngh n) đồng án   í d n sự s  t   . 

 ể t  n ày bản án c     u lực   á  lu t  đố  vớ  án   í     c  ể t  n ày 

bên được t    àn  c  đ n yêu c u t    àn  án  n u bên   ả  t    àn  án    n  

t an  t án số t ền trên c   bên được t    àn  án t ì  àn  t án  bên   ả  t    àn  

án c n   ả  trả c   bên được t    àn  án số t ền l   t e    c l   su t  uy địn  

t      ản 2   ều 468 Bộ lu t d n sự n   2015 tư n   n  vớ  số t ền và t    

  an c ưa t    àn  án. 

Tr n    n 15 n ày  ể t  n ày tuyên án  bị cá   bị      n ư   c   uyền lợ   

n   a v  l ên  uan c   uyền   án  cá  để yêu c u T a án n  n d n t n  An 

G an    t       c t   . 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Lu t 

Thi hành án dân s  th  người được thi hành án dân s , người phải thi hành án dân 
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s  có quyền thỏa thu n thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, t  nguyện thi hành 

án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Lu t Thi 

hành án dân s ; thời hiệu thi hành án được th c hiện theo quy định tại Điều 30 

Lu t Thi hành án dân s ./. 

 

Nơi nhận: 
- V  n  SND  uy n  2 ; 

- T a án n  n d n t n   1 ; 

- S  Tư   á   1 ; 

- N à T        2 ; 

-    n     s   1 ; 

- T    àn  án DS  uy n  1 ; 

- Bộ    n THA T a án  1 ; 

- UBND c      n   BC cư tr   1 ; 

- Bị cá ; 

- N ư   bị    ; 

- N ư   c   uyền lợ   n   a  

v  l ên  uan đ n v  án; 

-  ưu    s ; 

-  ưu v n    n   1 . 

T .  Ộ  ĐỒ G XÉT XỬ SƠ T Ẩ  

Thẩm phán –  hủ tọa phiên toà 
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